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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013                                               MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2014

(BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014)
A – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013
Năm 2013, Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện khó khăn và thuận lợi sau:

1) Khó khăn:

- Trong năm 2013 thị trường bất động sản trầm lắng, chính phủ chủ động thực hiện chính sách hạn chế đầu tư công, cùng với việc thị trường xi măng Việt Nam cung vượt xa cầu dẫn đến việc tiêu thụ vỏ bao giảm mạnh.
- Hai thị trường chính của Bao bì Hải Phòng là Xi măng Hải Phòng và Xi măng Hà Tiên đều có sự chuyển dịch về cơ cấu sản phẩm: Xi măng Hải Phòng tăng xuất xi măng bột và Clinke, giảm sản lượng xi măng bao; Xi măng Hà Tiên chuyển dần sang sử dụng vỏ bao PP một lớp dán đáy. Vì vậy sản lượng tiêu thụ vỏ bao KPK giảm đáng kể. 

- Việc thanh toán chậm tiền hàng của các Công ty xi măng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty làm tăng chi phí tài chính, thiếu vốn lưu động (Nợ đọng thường xuyên của các Công ty xi măng luôn duy trì trên 50 tỷ đồng)
2) Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, lãnh đạo Công ty xi măng Hải Phòng cùng sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng truyền thống.

- Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã trưởng thành và có kinh nghiệm với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013
1 - Về sản xuất:

Kết quả sản xuất năm 2013

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	KHNS     năm 2013 (Theo NQ ĐHCĐ 2013)
	Kế hoạch Năm 2013 (TCty điều chỉnh)
	Thực hiện năm 2013
	Tỷ lệ % HTKH (Theo KH Đ/chỉnh)

	1
	Tạo sợi

	Kg
	1.908.000
	1.657.000
	1.796.343
	108,41

	2
	Dệt
	Mét
	31.165.000
	27.064.000
	27.734.307
	102,48

	3
	Tráng màng
	Mét
	31.165.000
	27.064.000
	27.074.892
	100,04

	4
	In cắt lồng ống
	Cái
	38.000.000
	33.000.000
	33.216.427
	100,65

	5
	May bao
	Cái
	38.000.000
	33.000.000
	33.157.100
	100,48

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Vỏ bao XM Hải Phòng
	Cái
	22.000.000
	20.000.000
	19.926.400
	99,63

	
	- Vỏ bao XM Hà Tiên I
	Cái
	7.000.000
	7.000.000
	6.764.800
	96,64

	
	- Vỏ bao XM Hoàng Thạch
	Cái
	3.000.000
	
	400.000
	

	
	- Vỏ bao XM khác
	Cái
	6.000.000
	6.000.000
	6.065.900
	101,10


- Trong điều kiện máy móc thiết bị đã khai thác nhiều năm, song Công ty đã tổ chức tốt việc bảo dưỡng sửa chữa và huy động tối đa năng lực thiết bị đảm bảo ổn định sản xuất.

- Đã tăng cường quản lý chất lượng trong từng công đoạn sản xuất; gắn trách nhiệm giám sát chất lượng đến từng công nhân vận hành chính, vì vậy chất lượng sản phẩm đã được nâng lên rõ rệt. 

- Tuy nhiên trong sản xuất vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục:

+ Cần quản lý tốt hơn chất lượng và tiến độ sửa chữa thiết bị để đảm bảo máy móc thiết bị sau sửa chữa phải được nghiệm thu hoàn chỉnh và hoạt động ổn định dài ngày với chất lượng tốt.

+ Tăng cường chất lượng trong từng công đoạn sản xuất, đặc biệt là khâu kiểm soát cuối cùng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng lọt lưới các sản phẩm bị lỗi và vỏ bao thiếu trong bó.
+ Phát huy hơn nữa vai trò kiểm tra, quản lý chỉ đạo của Trưởng ca đồng thời phối hợp tốt hơn nữa giữa Trưởng ca với các bộ phận quản lý khác như: KCS, thống kê, các Tổ trưởng sản xuất để xử lý tốt các phát sinh trong các ca sản xuất (nhất là ca 3).
2 - Về tiêu thụ sản phẩm:

Kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2013

	SSTT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	KHNS  năm 2013 (Theo NQ ĐHCĐ 2013)
	Kế hoạch Năm 2013 (TCty điều chỉnh)
	Thực hiện năm 2013
	Tỷ lệ % HTKH (Theo KH Đ/chỉnh)

	I
	Vỏ bao tiêu thụ 
	Cái
	38.000.000
	33.000.000
	32.927.032
	99,78

	1
	Vỏ bao xi măng Hải Phòng
	“
	22.000.000
	20.000.000
	19.889.143
	99,45

	2
	Vỏ bao xi măng Hà Tiên 1
	“
	7.000.000
	7.000.000
	6.418.659
	91,70

	3
	Vỏ bao xi măng Hoàng Thạch
	“
	3.000.000
	
	720.000
	

	4
	Vỏ bao xi măng khác
	“
	6.000.000
	6.000.000
	5.899.230
	98,32


Vào đầu năm, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2013 của Công ty là 38 triệu vỏ bao, sau Tổng Công ty đã điều chỉnh Ngân sách xuống 33 triệu vỏ bao, đây là mục tiêu tương đối cao trong điều kiện thị trường tiêu thụ ngày càng khó khăn như hiện nay. Ngay từ những tháng đầu năm Công ty đã tập trung khai thác tối đa sản lượng ký hợp đồng cung cấp vỏ bao cho các đơn vị bạn hàng, song do có sự chuyển đổi cơ cấu về dòng sản phẩm xi măng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tiêu thụ vỏ bao trên từng thị trường, cụ thể như sau: 

- Tổng sản lượng tiêu thụ vỏ bao năm 2013 là 32.927.032 cái, đạt 99,87% so với kế hoạch ngân sách điều chỉnh. 

+ Xi măng Hải Phòng (thị trường tiêu thụ chính của bao bì Hải Phòng) giảm xuất xi măng bao và thay vào đó là xi măng bột và xi măng xuất khẩu dẫn đến tỷ lệ sử dụng vỏ bao cũng giảm. Năm 2013, xi măng Hải Phòng tiêu thụ được 19,88 triệu cái/kế hoạch ngân sách (điều chỉnh) năm 2013 là 20 triệu cái vỏ bao (đạt 99,45% kế hoạch năm). 

+ Xi măng Hà Tiên đã chuyển một phần sang sử dụng vỏ bao PP 1 lớp dán từ tháng 4/2013 (bao bì Hải Phòng chưa sản xuất được) nên sản lượng tiêu thụ trên thị trường này năm 2013 chỉ đạt 6,4 triệu cái/kế hoạch 7 triệu cái vỏ bao, (đạt 91,7% kế hoạch cả năm). 

+ Xi măng Hoàng Thạch do lượng tồn kho vỏ bao từ năm trước chuyển sang khá lớn cộng với sản lượng tiêu thụ xi măng giảm nên năm 2013 bao bì Hải Phòng chỉ cung cấp được 720 nghìn cái. 
+ Thị trường vỏ bao khác ( xi măng Điện Biên và xi măng xuất khẩu) đạt sản lượng 5.899.230 cái, chiếm tỷ trọng 17,99% trong tổng số vỏ bao tiêu thụ năm 2013 (đạt 98,32% kế hoạch năm). Đây là thị trường mà bao bì Hải Phòng đã rất nỗ lực khai thác để bù phần nào sản lượng thiếu hụt của các thị trường trong Vicem.

3 – Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

	Chỉ tiêu 
	ĐVT
	KHNS

năm 2013

(Theo NQ ĐHCĐ 2013)
	Kế hoạch Năm 2013 (TCty điều chỉnh)
	Thực hiện  năm 2013
	Tỷ lệ % HTKH

(Đ/chỉnh)

	+ Doanh thu
	Tr.đ
	219.051
	189.707
	191.049
	100,7

	+ Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	5.669
	8.386
	10.681
	127,4

	+ Nộp ngân sách
	Tr.đ
	6.044
	6.044
	7.049
	116,63

	+ Cổ tức dự kiến
	%
	8
	8
	10
	

	+ Thu nhập bình quân
	(trđ/ng/th)
	4,8
	5,3
	5,3
	100,00


4 - Công tác đầu tư xây dựng: 

- Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đã đầu tư và chế tạo hệ thống xăm lỗ siêu mịn đưa vào sản xuất thành công vỏ bao PP 1 lớp may.

5 - Công tác tổ chức lao động: 
Ổn định tư tưởng CBCNV, cơ bản duy trì được việc làm, đảm bảo SXKD hiệu quả. Đời sống người lao động cơ bản được đảm bảo, thu nhập bình quân năm 2013 là 5,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 20% so với năm 2012.

Đánh giá chung: 
Năm 2013 là năm Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu chính đã đặt ra. Để đạt được kết quả như trên, chúng tôi đã tập trung giải quyết tốt những vấn đề sau: 
+ Giữ mối quan hệ với các đơn vị khách hàng truyền thống đồng thời tiếp tục khai thác các đơn vị khách hàng mới.

+ Áp dụng có hiệu quả các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm các loại chi phí, tăng hiệu quả SXKD.

+ Duy trì thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty trong quản lý như: Quy chế quản lý mua sắm vật tư, trả lương theo đơn giá và hệ số lương thưởng lũy tiến theo sản lượng sản xuất ở các mức khác nhau để khuyến khích sản xuất đạt sản lượng cao, chất lượng ổn định trong từng ca, từng ngày sản xuất.

+ Đảm bảo an toàn trong sản xuất về người và thiết bị, không xảy ra trường hợp tai nạn lớn nào.
Một số tồn tại cần khắc phục: 
- Cần tiếp tục mở rộng thị trường để phát huy hết năng lực thiết bị.

- Việc quản lý trong vận hành và sửa chữa thiết bị cần được theo dõi một cách hệ thống và tập trung cao vào chất lượng, thiết bị sau khi sửa chữa và nghiệm thu phải đảm bảo hoạt động ổn định dày ngày. 

- Chất lượng sản phẩm cần được quản lý tốt hơn ở từng công đoạn, nhất là công đoạn kiểm soát sản phẩm cuối cùng. Cần phối hợp tốt hơn việc quan sát, nắm bắt thông tin về chất lượng sản phẩm tại hiện trường để tăng cường quản lý, điều chỉnh nâng cao chất lượng sản phẩm, khắc phục nhanh các lỗi trong các công đoạn sản xuất.

B - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2014 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2014

1) Khó khăn:

Bước sang năm 2014, thị trường tiêu thụ xi măng càng cạnh tranh khốc liệt, các nhà máy xi măng phải hạn chế chi phí để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong khi đó, do ảnh hưởng của thị trường dầu mỏ thế giới làm giá vật tư nguyên liệu chính trong sản xuất vỏ bao tăng, nhưng rất khó để điều chỉnh tăng giá bán vỏ bao trong điều kiện rất khó khăn hiện nay.

Việc nợ đọng tiền thanh toán vỏ bao của các đơn vị trong Vicem cũng ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty và gây thiếu vốn lưu động nghiêm trọng (tại thời điểm 31/12/2013, số phải thu của Công ty ≈ 79 tỷ đồng, tồn kho 19 tỷ đồng, như vậy vốn lưu động cần có khoảng 98 tỷ đồng). Trong khi đó, vốn lưu động Công ty hiện có 30 tỷ, thêm 30 tỷ vốn vay Ngân hàng thì Công ty vẫn còn thiếu khoảng 30 tỷ đồng. Nếu mở rộng sản xuất để tăng sản lượng thì số vốn thiếu sẽ lớn hơn nữa. 
Hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn 5 năm ổn định giá và sẽ phát sinh tăng giá khi ký tiếp hợp đồng tính lại cho 5 năm ổn định giá tiếp theo. (Năm 2014, Công ty đã phải nộp với mức tăng gấp 2 lần tiền thuê đất thực hiện thời gian trước; Dự kiến từ năm 2015 sẽ tăng hơn 10 lần).
2) Thuận lợi:

Đã có sự chỉ đạo của Tổng Công ty trong việc phối hợp thị trường cung cấp vỏ bao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất tập trung, giảm chi phí vận chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Công ty đã tích cực khai thác thị trường ngoài như xi măng Hạ Long, xi măng Thành Công, xi măng xuất khẩu... bước đầu đã nâng được sản lượng tiêu thụ, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.
Từ những đặc điểm trên, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

II - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

1 - Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2014

	STT
	CÁC LOẠI VỎ BAO
	ĐVT
	KẾ HOẠCH                    NGÂN SÁCH
	KẾ HOẠCH                    PHẤN ĐẤU

	1
	Vỏ bao XM Hải Phòng
	Cái
	22.000.000
	22.000.000

	2
	Vỏ bao XM Hà Tiên I 
	"
	2.500.000
	3.500.000

	3
	Vỏ bao XM Hoàng Thạch
	"
	500.000
	500.000

	4
	Vỏ bao XM xuất khẩu TCty
	"
	2.000.000
	2.000.000

	5
	Vỏ bao XM khác
	"
	6.000.000
	10.000.000

	TỔNG CỘNG
	"
	33.000.000
	38.000.000


2 - Các chỉ tiêu tài chính:

	STT
	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
	ĐVT
	KẾ HOẠCH  NGÂN SÁCH
	KẾ HOẠCH PHẤN ĐẤU

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ
	190,831
	219

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ
	7,157
	8,2

	3
	Nộp ngân sách
	Tỷ
	6,638
	6,638

	4
	Cổ tức dự kiến
	%
	8%
	10%

	5
	Thu nhập bình quân
	Tr/ng/th
	5,3
	5,5


Công ty xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt sản lượng sản xuất và tiêu thụ 38 triệu vỏ bao, chủ yếu là khai thác tăng lượng vỏ bao làm cho các đơn vị ngoài Vicem. Việc này đem lại thêm việc làm, thu nhập cho CB CNV và tăng lợi nhuận cho Công ty. Song, cũng phải đối mặt thêm với các khó khăn về thiếu vốn lưu động và phải quản lý chặt chẽ không để nợ đọng hoặc rủi ro về vốn.
3 - Giải pháp và phương hướng thực hiện:

- Tập trung làm tốt công tác thị trường thông qua khai thác triệt để sản lượng ký hợp đồng cung cấp vỏ bao năm 2014 với các đơn vị bạn hàng.

- Khai thác các thị trường mới; Tăng cường phát triển mở rộng thị trường phía Nam để bù lượng giảm tại các thị trường truyền thống; Tiếp tục khai thác mạnh thị trường xi măng xuất khẩu… 

- Đôn đốc thu hồi cộng nợ, giảm nợ đọng, tăng vòng quay đồng vốn nhằm tạo dòng tiền phục vụ SXKD; Tích cực mở rộng thêm hạn mức vay ngân hàng hoặc báo cáo Tổng Công ty và các cơ quan chức năng xin phát hành tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động.
- Tăng cường giám sát chất lượng đóng tháo tại các nhà máy xi măng, đặc biệt là xi măng xuất khẩu để nhanh chóng phản ánh thông tin về chất lượng vỏ bao cho khối sản xuất để điều chỉnh kịp thời.

- Chủ động nắm bắt những thay đổi về nhu cầu sản phẩm của khách hàng, luôn đáp ứng nhu cầu thị trường với những sản phẩm tốt về chất lượng, cạnh tranh về giá và tiến độ cung cấp.

- Không ngừng áp dụng những cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời giảm tỷ lệ phế phẩm, phế liệu phát sinh trong sản xuất vỏ bao. Tăng cường hơn nữa việc quản lý chất lượng từ bán thành phẩm đến thành phẩm, đảm bảo vỏ bao sản xuất đạt chất lượng tốt nhất.

- Tiếp tục thực hiện quy chế khoán định mức tiêu hao vật tư, duy trì chế độ thưởng phạt nghiêm minh, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

- Tăng cường quản lý lao động, tổ chức phân tích chất lượng lao động để trả lương đúng theo kết quả lao động, thực hiện nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn và vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác và hoạt động trong tình trạng tốt nhất.

- Phối kết hợp giữa các bộ phận trực tiếp sản xuất và các phòng ban nghiệp vụ, khai thác đơn hàng và triển khai sản xuất nhịp nhàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!
Phát huy truyền thống công nhân xi măng "Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo", tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua các khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

Để có được kết quả trên, trong năm qua Công ty đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cổ đông chi phối là Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam; sự giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty và các đơn vị bạn hàng; sự đồng thuận ủng hộ của các Quý vị cổ đông.
Thay mặt lãnh đạo Công ty tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó, xin cảm ơn các quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông đã đến dự hội nghị ngày hôm nay. Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông Mạnh khoẻ – Hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG
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